
  
 

BÁO BÀI - LỚP 2B – ISP02 
Class Assignment Report - Grade 2B 

 
(Tuần/week: 3 Từ ngày/From 31/08/2026 đến ngày/To 05/09/2026) 

GVCN/ Homeroom Teacher: Lê Huỳnh Yến Linh 
 

 

 

Thứ Hai 
Monday 

31/08/2026 

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 
Thứ Ba 

Tuesday 
01/09/2026 

Thứ Tư 
Wednesday 

02/09/2026 

Thứ Năm 
Thursday 

03/09/2026 

1 English (Expat) Grammar Friends 2 | Unit 8: What's the 
time? | Pages: 40 & 41 

Ôn lại từ vựng và mẫu 
câu đã học. Chuẩn bị 
bài mới và hoàn thành 
các bài tập được giao 
(nếu có) 

2 Tiếng Việt 
BÀI 6: MỘT GIỜ HỌC​
Luyện từ và câu​
Từ ngữ chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc điểm 

SGK, VBTTV, VTV, bút 
chì, bút mực, bảng con, 
bút lông 

3 Tiếng Việt 
BÀI 6: MỘT GIỜ HỌC​
Luyện viết đoạn: Viết đoạn văn kể việc 
thường làm Đọc mở rộng 

SGK, VBTTV, VTV, bút 
chì, bút mực, bảng con, 
bút lông 

4 AI & Digital Innovation Lập trình ScratchJr thiết kế ngôi nhà 
động vật  

5 AI & Digital Innovation Lập trình ScratchJr thiết kế ngôi nhà 
động vật  

6 English (Expat) Course Book 2 | Unit 8: Vocabulary 

Ôn lại từ vựng và mẫu 
câu đã học. Chuẩn bị 
bài mới và hoàn thành 
các bài tập được giao 
(nếu có) 

7 English (Expat) Course Book 2 | Unit 9: Where does she 
work? | Lesson 1 | Pages: 64 

Ôn lại từ vựng và mẫu 
câu đã học. Chuẩn bị 
bài mới và hoàn thành 
các bài tập được giao 
(nếu có) 

8 Toán Bài 6: Luyện tập chung SGK Toán 2, Vở bài 
tập,đồ dùng học tập. 

9    

Thứ Sáu 
Friday 

1 Tiếng Việt 
BÀI 6: MỘT GIỜ HỌC​
Luyện viết đoạn: Viết đoạn văn kể việc 
thường làm Đọc mở rộng 

SGK, VBTTV, VTV, bút 
chì, bút mực, bảng con, 
bút lông 



  
 

 
 

 

04/09/2026 
2 STEAM Lab Chế tạo nước lau bàn  Học sinh mang bút 

màu,kéo, keo. 

3 STEAM Lab Chế tạo nước lau bàn  Học sinh mang bút 
màu, kéo, keo. 

4 Wellbeing Bài học 3: Chiếc "Nhiệt kế" cảm xúc  

5 English (Expat) Course Book 2 | Unit 9: Where does she 
work? | Lesson 4 | Pages: 67 

Ôn lại từ vựng và mẫu 
câu đã học. Chuẩn bị 
bài mới và hoàn thành 
các bài tập được giao 
(nếu có) 

6 Bơi 

- Làm quen với nước.​
-Tập các kiểu lên, xuống nước đúng 
cách.​
-Tập động tác thở nước lướt nước.​
-Chơi trò chơi dưới nước. 

Mang khăn tắm, kính 
bơi, dầu gội, đồ thay. 

7 Bơi 

- Làm quen với nước.​
-Tập các kiểu lên, xuống nước đúng 
cách.​
-Tập động tác thở nước lướt nước.​
-Chơi trò chơi dưới nước. 

Mang khăn tắm, kính 
bơi, dầu gội, đồ thay. 

8 Global Citizen 
Competencies Bài 3: Sắp xếp góc học tập   

9    

Thứ bảy 
Saturday 

05/09/2026 

LỄ KHAI GIẢNG ​
NĂM HỌC 2026-2027 

6 Tiếng Việt BÀI 5: EM CÓ XINH KHÔNG?​
Đọc: Em có xinh không? 

SGK, VBTTV, VTV, bút 
chì, bút mực, bảng con, 
bút lông 

7 Tiếng Việt BÀI 5: EM CÓ XINH KHÔNG?​
Viết: Chữ hoa B 

SGK, VBTTV, VTV, bút 
chì, bút mực, bảng con, 
bút lông 

8 Tự nhiên & Xã hội Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà Sách TNXH, bút mực, 
bút chì, thước, màu 

9    


